
DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CB-GV  

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

( TỪ NĂM  2020 ĐẾN 2024)  

Năm học Họ và tên CB-GV 
Danh hiệu thi đua, khen 

thưởng 

Năm học 

2019 - 2020 

1. Trần Thị Hoàng Yến 

2. Lê Công Phượng 

3. Võ Trọng Vinh 

4. Phạm Thị Huyền 

5. Nguyễn Thị Thu Hạnh 

6. Trần Thị Thúy Nga 

7. Phạm Thị Hải Châu 

8. Nguyễn Thị Kỳ 

9. Phan Thị Quỳnh Trang 

10. Phan Huy Hà 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Hoàn thành nhiệm vụ 

Năm học 

2020 - 2021 

1. Trần Thị Hoàng Yến 

2. Lê Công Phượng 

3. Phạm Thị Huyền 

4. Nguyễn Thị Thu Hạnh 

5. Trần Thị Thúy Nga 

6. Phạm Thị Hải Châu 

7. Phan Huy Hà 

8. Nguyễn Thị Kỳ 

9. Phan Thị Quỳnh Trang 

10. Võ Trọng Vinh 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Hoàn thành nhiệm vụ 

Năm học 

2021 - 2022 

1. Trần Thị Hoàng Yến 

2. Võ Trọng Vinh 

3. Phạm Thị Huyền 

4. Nguyễn Thị Thu Hạnh 

5. Trần Thị Thúy Nga 

6. Phạm Thị Hải Châu 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 



7. Phan Huy Hà 

8. Nguyễn Thị Kỳ 

9. Phan Thị Quỳnh Trang 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

Năm học 

2022 - 2023 

1. Trần Thị Hoàng Yến 

2. Võ Trọng Vinh 

3. Nguyễn Thị Thu Hạnh 

4. Trần Thị Thúy Nga 

5. Phạm Thị Hải Châu 

6. Phan Huy Hà 

7. Nguyễn Thị Kỳ 

8. Phan Thị Quỳnh Trang 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến  

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

Năm học 

2023 - 2024 

1. Trần Thị Hoàng Yến 

2. Võ Trọng Vinh 

3. Nguyễn Thị Thu Hạnh 

4. Trần Thị Thúy Nga 

5. Phạm Thị Hải Châu 

6. Phan Huy Hà 

7. Nguyễn Thị Kỳ 

8. Phan Thị Quỳnh Trang 

9. Dương Thị Nga 

10. Đặng Thị Lê Na 

11. Phan Thị Thuý Hằng 

12. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Chiến sĩ thi đua cấp ơ sở 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến  

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

- Lao động tiến tiến 

 


